
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 3/18 Trần Đại Nghĩa, Khu phố Nội Hóa 2, Phường Bình An, Thành phố Dĩ An, 
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

2.000.000.000 VNĐ

28/06/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH GIẦY DA HÒA LỘC

3703068906

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác

4649

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị ngành may mặc

4659

4. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn nguyên phụ liệu ngành may mặc

4669

5. Sửa chữa giày, dép, hàng da và giả da 9523

6. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

7. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

8. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

9. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

10. Sản xuất giày, dép 1520(Chính)

11. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

12. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

13. (Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh 
có điều kiện)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH GIẦY DA HÒA LỘC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOA LOC FOOTWEAR COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: HOALOC CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0906 225 799
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1 PHAN 
PHƯỚC 
LỘC

Việt 
Nam

Ấp Long Hậu, Xã 
Long Khánh A, 
Huyện  Hồng Ngự, 
Tỉnh Đồng Tháp, Việt 
Nam

1.900.000.000 95,000 341351576

2TRẦN THỊ 
DIỂM 
MỘNG

Việt 
Nam

Số 144/B, Tổ 19, Khu 
phố Nội Hóa 2, 
Phường Bình An, 
Thành phố Dĩ An, 
Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam

100.000.000 5,000 095182001461

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       341351576
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Ấp Long Hậu, Xã Long Khánh A, Huyện  Hồng Ngự, Tỉnh Đồng 
Tháp, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 3/18 Trần Đại Nghĩa, Khu phố Nội Hóa 2, Phường Bình An, Thành phố 
Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   PHAN PHƯỚC LỘC Nam

1988 Kinh Việt Nam

12/02/2018 Công An Tỉnh Đồng Tháp

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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